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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 
- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [TH]. Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau: 
	Chủng gây bệnh
	Loại nucleotit (tỉ lệ %)

	
	A
	T
	U
	G
	X

	Số 1
	15
	15
	0
	35
	35

	Số 2
	20
	30
	0
	20
	30

	Số 3
	22
	0
	22
	27
	29

	Số 4
	35
	35
	0
	16
	14


Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép. 
II. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn. 
III. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép. 
IV. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn. 

A. 3 


B. 4



C. 2



D. 1 
Câu 2 - [NB]. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? 

A. aaBB. 


B. AABb. 


C. AAbb. 


D. AaBb. 
Câu 3 - [TH]. Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang. 
II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2. 
III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch. 
IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch. 

A. 4 


B. 2 



C. 1 



D. 3 
Câu 4 - [NB]. Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen. 
II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt. 
III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới. 
IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế 
bào. 

A. 1 


B. 3 



C. 4 



D. 2 
Câu 5 - [NB]. Mức phản ứng là 

A. giới hạn thường biến của kiểu gen trước môi trường ổn định. 

B. giới hạn thường biến của tính trạng do môi trường qui định. 

C. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau. 

D. ảnh hưởng của môi trường tới sự biểu hiện kiểu gen thành kiểu hình khác nhau. 

Câu 6 - [NB]. Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở 

A. ruột non.

B. thực quản. 


C. dạ dày. 


D. ruột già. 
Câu 7 - [NB]. Quá trình khử nitrat xảy ra theo các bước nào sau đây? 

A. NO
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 → NO2 
[image: image2.wmf]®

 NH
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B. N2 → NH3 
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C. NO2 → NO3 → NH
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D. NH3 
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Câu 8 - [NB]. Khi cho hai cây lúa mì hạt màu đỏ giao phấn với nhau, đời lại thu được 9/16 hạt đỏ; 6/16 hạt màu nâu; 1/16 hạt màu trắng. Biết rằng các gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tình trạng trên chịu sự chi phối của quy luật 

A. tương tác át chế. 
B. tương tác cộng gộp. 
C. phân li độc lập. 

D. tương tác bổ sung. 
Câu 9 - [NB]. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Nuôi cấy hạt phấn. 




B. Dung hợp tế bào trần. 

C. Cho tự thụ phấn liên tục nhiều đời. 


D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 
Câu 10 - [NB]. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng và mọi diễn biến xảy ra bình thường. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con lai là 1 đỏ :1 trắng? 

A. AA x aa. 

B. Aa x Aa. 


C. Aa x AA. 


D. Aa x aa. 
Câu 11 - [NB]. Cho các phát biểu sau: 
I. Là quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
II. Tạo ra loài mới. 
III. Hình thành các nhóm phân loại trên loài. 
IV. Là quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể ban đầu.  
V. Tạo ra kiểu gen mới. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về tiến hóa nhỏ? 

A. 1 


B. 3



C. 2 



D. 4 
Câu 12 - [NB]. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở 

A. kỉ Kreta (Phấn trắng) của đại Trung sinh. 

B. kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh. 

C. kỉ Đệ tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh. 


D. kỷ Jura của đại Trung sinh. 
Câu 13 - [NB]. Có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng khi nói về pha sáng của quang hợp? 
I. Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng. 
II. Nước được phân li và giải phóng điện tử. 
III. Hình thành ATP. 
IV. Cacbohidrat được tạo ra. 

A. 4 


B. 3 



C. 1 



D. 2 
Câu 14 - [NB]. Trong tế bào, loại axit nuclêic nào sau đây có kích thước lớn nhất? 

A. mARN. 


B. rARN.


C.tARN. 


D. ADN
Câu 15 - [TH]. Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân bình thường đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 12%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu? 

A. 12%. 


B. 24%. 


C. 48%


D. 36% 
Câu 16 - [NB]. Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 11 nm được gọi là 

A. crômatit. 

B. sợi cơ bản. 


C. vùng xếp cuộn. 

D. sợi nhiễm sắc. 
Câu 17 - [NB]. Cho các nhân tố sau: 
I. Biến động di truyền. 




II. Đột biến. 
III. Giao phối không ngẫu nhiên. 



IV.Giao phối ngẫu nhiên. 
Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là 

A. II, IV. 


B. I, II. 


C. I, IV


D. I, III. 
Câu 18 - [NB]. Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen 

A. BBbbDddd. 

B. BBbbDDdd. 

C. BBBBDDdd. 

D. BBbbDDDd. 
Câu 19 - [NB]. Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là gì? 

A. Lực bám của các phân tử nước với thành mạch. 
B. Lực liên kết giữa các phân tử nước. 

C. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.



D. Lực đẩy của áp suất rễ. 
Câu 20 - [NB]. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua 

A. miền lông hút. 

B. miền sinh trưởng. 

C. miền chóp rễ. 

D. miền trưởng thành. 
Câu 21 - [NB]. Một số loài chim nhỏ thường đầu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ 

A. sinh vật ăn sinh vật khác. 



B. hội sinh. 

C. hợp tác. 






D. cộng sinh. 
Câu 22 - [TH]. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội? 

A. AaBB x aaBb. 

B. aaBB x AABb. 

C. aaBb x Aabb. 

D. AaBb x AaBb. 
Câu 23 - [TH]. Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là 

A. 0,4 và 0,6. 

B. 0,5 và 0,5. 


C. 0,2 và 0,8. 


D. 0,7 và 0,3. 
Câu 24 - [NB]. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

A. Các cá thể ốc bươu vàng ở ruộng lúa. 


B. Các cây sen trong đầm. 

C. Đàn ngan lai vịt. 




D. Đàn voi châu Phi. 
Câu 25 - [NB]. Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau: 
F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa.

F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa. 
F3: 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa. 
F4: 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa. 
Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây? 

A. Các yếu tố ngẫu nhiên 




B. Giao phối ngẫu nhiên. 

C. Đột biến gen. 





D. Giao phối không ngẫu nhiên. 
Câu 26 - [VD]. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 gen có 4 alen quy định. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau: 
- Phép lai 1: Cho 2 cây hoa vàng (P) giao phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa vàng :1 cây hoa trắng. 
- Phép lai 2: Cho cây hoa đỏ lại với cây hoa hồng (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa hồng 12 cây hoa đỏ :1 cây hoa vàng. 
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở loài này, kiểu hình hoa hồng được quy định bởi 3 loại kiểu gen.
II. Ở loài này, cho cây hoa đỏ lại với cây hoa đỏ, có tối đa 10 sơ đồ lai. 
III. Cho cây hoa vàng đời P của phép lai 1 giao phấn với cây hoa đỏ đời P của phép lai 2 thu được đời con F1 có tỉ lệ kiểu hình 1: 1. 
IV. Cho các cá thể F1 của phép lại 2 giao phấn với nhau thu được đời con có thể có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7  : 5 : 4. 

A. 4 


B. 1 



C. 2 



D. 3 
Câu 27 - [VD]. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có tỉ lệ kiểu gen 0,4AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb :0,2aabb. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 

A. 13/20 


B. 61/80.


C. 37/80


D. 45/80 
Câu 28 – [VDC]. Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau: 
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về gia đình trên?  
I. Kiểu gen của người số 9 là aaXBY. 
II. Cặp vợ chồng 5-6 và cặp 7-8 có kiểu gen giống nhau. 
III. Con gái của cặp vợ chồng 10 – 11 không mắc bệnh. 
IV. Xác suất sinh con tóc thẳng, bị bệnh của cặp vợ chồng 10 -11 là 1/72. 

A. 1 


B. 3 



C. 4 



D. 2 
Câu 29 - [VD]. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Cho hai cây thuộc loài này giao phấn với nhau tạo ra các hợp tử. Giả sử từ một hợp tử trong số đó (hợp tử K) nguyên phân liên tiếp 6 lần, ở kì giữa của lần cuối cùng, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có tổng cộng 1472 crômatit. Cho biết quá trình nguyên nhân không xảy ra đột biến. Hợp tử K có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa 

A. giao tử (n + 1) với giao tử n. 



B. giao tử n với giao tử 2n. 

C. giao tử (n - 1) với giao tử n. 



D. giao tử n với giao tử n. 
Câu 30 - [VD]. Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 68 loại kiểu gen. 
II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 12 loại kiểu gen. 
III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 9 loại kiểu gen. 
IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen. 

A. 3 


B. 4 



C. 2 



D. 1 
Câu 31 - [VD]. Một cơ thể đực có kiểu gen 
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 giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân sinh ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 

B. Có 5 tế bào giảm phân, trong đó cả 5 tế bào đều có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử có thể là 1 : 1 : 1 : 1. 

C. Có 4 tế bào giảm phân, trong đó có 2 tế bào có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử là 2 :  2 : 1 : 1. 

D. Có 3 tế bào giảm phân, trong đó có 1 tế bào có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử là 5 : 5 : 1 : 1. 
Câu 32 - [TH]. Một gen mã hoá liên tục ở vi khuẩn mã hoá phân tử prôtêin A, sau khi bị đột biến đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin B. Phân tử prôtêin B ít hơn phân tử prôtêin A một axit amin và có 3 axit amin mới. Giả sử không có hiện tượng dư thừa mã, thì những biến đổi đã xảy ra trong gen đột biến là 

A. Mất 3 cặp nuclêôtit và thay thế 12 cặp nuclêôtit. 

B. Bị thay thế 15 cặp nuclêôtit. 

C. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 4 bộ ba liên tiếp nhau trên gen. 

D. Mất 3 cặp nuclêôtit thuộc phạm vi 5 bộ ba liên tiếp nhau trên gen. 
Câu 33 - [TH]. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Trong một chuỗi thức ăn, sinh khối của mắt xích phía sau luôn bé hơn sinh khối của mắt xích phía trước. 
II. Quần xã có độ đa dạng về thành phần loài rất cao thì chuỗi thức ăn có thể có hàng trăm mắt xích. 

III. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 
IV. Lưới thức ăn thường bị thay đổi khi cấu trúc của quần xã bị thay đổi. 


A. 1 


B. 3 



C. 2 



D. 4 
Câu 34 - [TH]. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; Alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh ngắn. Cho ruồi thân xám, cánh dài (P) thuần chủng lại với ruồi thân đen, cánh ngắn thu được F1. Cho F1 lai với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 70% ruồi thân xám, cánh dài : 5% ruồi thân xám, cánh ngắn : 5% ruồi thân đen, cánh dài : 20% ruồi thân đen, cánh ngắn. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Kiểu gen của F1 và tần số hoán vị gen là 

A. 
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D. 
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Câu 35 - [TH]. Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được F1, các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng khi sống trong một môi trường thì mỗi kiểu gen chỉ quy định một kiểu hình. Theo lí thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hoa ở thế hệ F2 sẽ là 

A. Có cây ra 2 loại hoa, có cây chỉ ra một loại hoa, trong đó hoa đỏ chiếm 75%. 

B. Trên mỗi cây chỉ có một loại hoa, trong đó cây hoa đỏ chiếm 75%. 

C. Có cây ra 2 loại hoa, có cây chỉ ra một loại hoa, trong đó cây có hoa đỏ chiếm 75%. 

D. Trên mỗi cây có cả hoa đỏ và hoa trắng, trong đó hoa đỏ chiếm tỉ lệ 75%. 
Câu 36 - [VDC]. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một cặp tính trạng, mỗi gen đều có 2 alen và alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ở F1, tỉ lệ cây đồng hợp tử về cả 3 cặp gen lớn hơn tỉ lệ cây dị hợp tử về cả 3 cặp gen. 
II. Ở F2, có 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng. 
III. Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 
IV. Ở F1, có 9,5% số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng. 

A. 4 


B. 1 



C. 2 



D. 3 
Câu 37 - [TH]. Một loài giun tròn sống bám trong miệng của loài cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa còn dính vào miệng của loài cá lớn mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Trong ruột của loài giun tròn có loài vi khuẩn sinh sống và sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 1 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Quan hệ giữa giun với loài vi sinh vật là quan hệ hội sinh. 
II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ cộng sinh. 
III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh. 
IV. Nếu loài giun tròn bị tiêu diệt thì loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn. 

A. 3 


B. 2



C. 4



D. 1
Câu 38 - [TH]. Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen D bị đột biến mất 1 cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là 

A. A = T = 1199; G = X = 1800. 



B. A = T = 1799; G= X = 1200. 

C. A = T = 899; G = X = 600. 



D. A = T = 1800; G = X = 1200. 
Câu 39 - [TH]. Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 11500 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 9%/năm, tỉ lệ tử vong là 6%/năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là 

A. 12305. 


B. 12420. 


C. 11845. 


D. 11615. 
Câu 40 - [VDC]. Ở một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen. 
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 8%. 
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 20%. 
IV. Nếu cho cá thể cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%. 

A. 4 


B. 3 



C. 2 



D. 1 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.D
	3.C
	4.B
	5.C
	6.A
	7.A
	8.D
	9.A
	10.D

	11.B
	12.B
	13.C
	14.D
	15.B
	16.B
	17.D
	18.B
	19.C
	20.A

	21.C
	22.B
	23.D
	24.C
	25.D
	26.A
	27.B
	28.B
	29.C
	30.D

	31.C
	32.C
	33.A
	34.A
	35.B
	36.B
	37.A
	38.B
	39.D
	40.C


Câu 1 
A = T; G = X → ADN kép

A
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T hoặc G 
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 X 
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 ADN đơn 
A = U; G = X 
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 ARN kép
A
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 U hoặc G
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 X
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 ARN đơn 
Từ đây ta có thể kết luận: 
I, II, IV đúng, III sai. 
	Chủng gây bệnh
	Loại nucleotit (tỉ lệ %)
	KL

	
	A
	T
	U
	G
	X
	

	Số 1
	15
	15
	0
	35
	35
	ADN kép

	Số 2
	20
	30
	0
	20
	30
	ADN đơn

	Số 3
	22
	0
	22
	27
	29
	ADN đơn

	Số 4
	35
	35
	0
	16
	14
	ADN đơn


Chọn A 
Câu 2 
Cơ thể AaBb dị hợp tử về 2 cặp gen. 
Chọn D 
Câu 3 
Phát biểu đúng về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật là: IV vì huyết áp giảm dần trong hệ mạch. 
I sai, phổi của chim được cấu tạo từ nhiều ống khí. 
II sai, ở tâm thất của cá không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2. 
III sai, máu trong động mạch phổi nghèo O2 
Chọn C 
Câu 4 
Phát biểu đúng về thể dị đa bội là: I, III, IV 
II sai, thể song nhị bội có thể sinh sản hữu tính và có hạt. 
Chọn B 
Câu 5 
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau (SGK Sinh 12 trang 56). 
Chọn C 
Câu 6 
Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở ruột non, ở đây có nhiều enzyme tiêu hóa. 
Chọn A 
Câu 7 
Quá trình khử nitrat xảy ra theo các bước: NO3 + NO2 + NH
[image: image23.wmf]4

+

. 
Chọn A 
Câu 8 
Đời con phân li 9:6:1 
[image: image24.wmf]®

 đây là tỉ lệ đặc trưng của tương tác bổ sung. 

Chọn D 
Câu 9 
Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn. 
Chọn A 
Câu 10 
Phép lai Aa x aa 
[image: image25.wmf]®

 1Aa:laa; KH: 1 đỏ :1 trắng 
Chọn D 
Câu 11 
Tiến hoá nhỏ có các đặc điểm: 
Diễn ra trên quy mô quần thể

Diễn biến không ngừng dưới tác động của nhân tố tiến hoá 
Biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể 
Kết quả: hình thành loài mới 
Các phát biểu đúng là: I, II, IV 
Chọn B 
Câu 12 
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam (Thứ ba) của đại Tân sinh (SGK Sinh 12 trang 142) 
Chọn B 
Câu 13 
Pha sáng của quang hợp không có sự hình thành cacbohidrat. 
Chọn C 
Câu 14 
Trong tế bào, ADN nào sau đây có kích thước lớn nhất. 
Chọn D 
Câu 15 
Ab = 12% < 25% 
[image: image26.wmf]®

 là giao tử hoán vị, và bằng 1/2 tần số HVG 
[image: image27.wmf]®

 f = 24%. 
Chọn B 
Câu 16 
Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, dạng sợi có chiều ngang 11 nm được gọi là sợi cơ bản. 
Chọn B 
Câu 17 
Biến động di truyền và giao phối không ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể. 
Chọn D 
Câu 18 
Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen BbDd 
[image: image28.wmf]®

 Thể tứ bội: BBbbDDdd. 

Chọn B 
Câu 19 
Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là thoát hơi nước ở lá. 
Chọn C 
Câu 20 
Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua miền lông hút. 
Chọn A 
Câu 21 
Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ hợp tác, cả 2 bên đều có lợi. 
Chọn C
Câu 22 
Phép lai: aaBb x AABb 
[image: image29.wmf]®

 Aa(BB:Bb) 
[image: image30.wmf]®

 100% trội. 
Chọn B 
Câu 23 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: XAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
[image: image31.wmf]1
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Cách giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa 
Tần số alen 
[image: image32.wmf]0,2
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Chọn D 
Câu 24 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Vậy đàn ngan lai vịt không phải quần thể. 
Chọn C 
Câu 25 
Phương pháp: 
Bước 1: Tính tần số alen, nhận xét sự thay đổi: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Bước 2: Kết luận 
Nếu tần số alen không đổi 
[image: image34.wmf]®

 giao phối không ngẫu nhiên 
Cách giải: 
Ta thấy tần số alen không đổi A = 0,4; a = 0,6 
Tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng dần 
[image: image35.wmf]®

 Quần thể có khả năng đang chịu tác động của giao phối không ngẫu nhiên. 
Chọn D 
Câu 26 
Từ phép lai 1: 3 vàng: 1 trắng 
[image: image36.wmf]®

 vàng trội hoàn toàn so với trắng 
Từ phép lại 2: Đỏ x hồng 
[image: image37.wmf]®

 1 hồng: 2 đỏ: 1 vàng 
[image: image38.wmf]®

 đỏ >> hồng >> vàng 
Vậy thứ tự trội lặn: (A1) đỏ >> (A2) hồng >> (A3) vàng >> (A4) trắng. 
PL 1: A3A4 
[image: image39.wmf]´

 A3A4 
PL 2: A1A3 
[image: image40.wmf]´

 A2A3 → 1A1A3: 1A1A2: 1A2A3:1A3A3 
I đúng, hoa hồng có 3 kiểu gen A2A2/3/4. 
II đúng, cây hoa đỏ có 4 kiểu gen A1A1/2/3/4 
[image: image41.wmf]®

 Cho cây hoa đỏ 
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 hoa đỏ có 
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 phép lai. 
III đúng, A3A4 
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 A1A3 
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1A1A3: 1A1A4: 1A3A3: 1A3A3 
[image: image46.wmf]®

 Tỉ lệ kiểu hình 1:1 
IV đúng, F1-2: 1A1A3: 1A1A2: 1A2A3: 1A3A3 
[image: image47.wmf]®

 Tần số alen: 1A1: 1A2: 2A3 
F1-2 ngẫu phối: 
+ Hoa vàng: ${\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^2} = 0,25\]
+ Hoa hồng: 
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+ Hoa đỏ: 
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tỉ lệ kiểu hình: 7: 5: 4
Câu 27 
Phương pháp: 
Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 
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Cách giải: 
0,4AABb tự thụ 
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 tỉ lệ đồng hợp: 
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0,2AaBb tự thụ 
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 tỉ lệ đồng hợp: 
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0,2AaBb tự thụ 
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 tỉ lệ đồng hợp: 
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0,2Aabb tự thụ 
[image: image57.wmf]®

 tỉ lệ đồng hợp: 0,2 aabb 
Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là: 
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Chọn B 
Câu 28 

	5:AaXBBXb
	6: AaXBY
	7: AaXBXb
	8: AaXBY

	9: aaXbY
	10: (1AA:2Aa)XBY
	11: (1AA:2Aa)(XBXB:XBXb)
	12: aaXbY


I sai, người số 9 có kiểu gen aaXbY. 
II đúng. 5,7: AaXBXb; 6,8: AaXBY; 
III đúng, cặp vợ chồng 10 - 11: (1AA:2Aa)XBY x (1AA:2Aa)(XBXB: XBXb) 
[image: image59.wmf]«

 (2A:la)(XB:Y) x (2A:la)(3XB : Xb) 
[image: image60.wmf]®

 Sinh con gái luôn không mắc bệnh vì con gái nhận XB của bố. 
IV đúng. Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng 10 và 11 là tóc thẳng và bị bệnh mù màu là: 

[image: image61.wmf]11111
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Chọn B 
Câu 29 

Phương pháp: 
Bước 1: Tính số NST có trong mỗi tế bào 
Bước 2: Xác định thể đột biến 
Bước 3: Kết luận 
Cách giải: 
Ở lần nguyên phân cuối cùng 
[image: image62.wmf]®

 đã trải qua 5 lần nguyên nhân tạo 25 = 32 tế bào con. 
Trong 32 tế bào con có 1472 cromatit (tương đương 1472 : 2 = 736 NST kép) 
[image: image63.wmf]®

 trong mỗi tế bào có 736 : 32 = 23 NST kép. 
Vậy hợp tử này có dạng 2n – 1 = 23 NST, đây là thể một được hình thành từ sự kết hợp giữa giao tử n - 1 với giao tử n. 
Chọn C 

Câu 30 
Thể đột biến: là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. 
Trong quần thể có tối đa 34 = 81 kiểu gen. 
I sai, nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa: 81 – 1 = 80 kiểu gen (chỉ có 1 kiểu gen bình thường là aabbddee) 
II sai, Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa: 2x2x2x1 = 8 kiểu gen 
III sai, Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2x2x1x1 = 4 loại kiểu gen 
IV đúng. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 81 - 2x2x2x2 = 65 
Chọn D 
Câu 31 
Một tế bào sinh tinh giảm phân không có HVG tạo 2 loại giao tử, có HVG tạo 4 loại giao tử. 
A đúng, nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân sinh ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 
B đúng, nếu cả 5 tế bào này GP HVG ở 1 điểm giống nhau. 
C sai, 2 tế bào có HVG sẽ tạo tỉ lệ 2:2:2:2; 2 tế bào không có HVG tạo tỉ lệ giao tử 4:4 
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 tỉ lệ chung là 6:6:2:2 
[image: image65.wmf]«

 3:3:1:1. 
D đúng, 1 tế bào có HVG sẽ tạo tỉ lệ 1:1:1:1 ; 2 tế bào không có HVG tạo tỉ lệ giao tử 4:4 
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 tỉ lệ chung là 5:5:1:1 
Chọn C 
Câu 32 
Phân tử protein B ít hơn phân tử Protein A một axit amin và có 3 axit amin mới
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 Có khả năng do mất 3 cặp nucleotit thuộc phạm vi 4 codon liên tiếp nhau trên gen 
Chọn C 
Câu 33 
I sai, trong chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật nổi trong tầng nước, sinh khối của mắt xích sau có thể lớn hơn của mắt xích trước. 
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II sai, chuỗi thức ăn không thể có hàng trăm mắt xích (thường không quá 6 mắt xích) 
III sai, trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài chỉ thuộc một bậc dinh dưỡng. 
IV đúng. 
Chọn A 
Câu 34 
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Ở ruồi giấm, con đực không có HVG nên cho giao tử ab = 0,5 
Tỉ lệ thân đen cánh ngắn = 20% 
[image: image70.wmf]®

 con cái cho giao tử ab = 0,2: 0,5 = 0,4 là giao tử liên kết = (1-f)/2 
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 f =  20%. 
Chọn A 
Câu 35 
P: AA X aa → F1: Aa → F2: 1AA:2Aa:laa 
Vậy ở F2: có 3/4 số cây cho hoa đỏ, 1/4 số cây cho hoa trắng. 
Chọn B 
Câu 36 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải: 
P trội về 3 tính trạng mà giao phấn tạo kiểu hình lặn về 3 tính trạng 
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 P dị hợp về 3 cặp gen.
Giả sử 3 cặp gen này là Aa; Bb, Dd; cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST 
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 tần số HVG có thể là 20% hoặc 40% 
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 B-D- = 0,54; B-dd/bbD- = 0,21 
I sai, giả sử với f = 40% (tương tự với f = 20%) 
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 dị hợp về 3 cặp gen 
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Đồng hợp về 3 cặp gen: 0,5(AA,aa) × (2x0,22 + 2x0,32) = 0,13 
II sai, Kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng: 
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III đúng, nếu P có kiểu gen khác nhau: 
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IV sai, số cây mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng là 2x0,25x0,21 + 0,75x0,04 = 13,5% 
Chọn B 
Câu 37 
I đúng vì vi sinh vật không gây hại cho giun. 
II sai. 
III đúng, cá lớn không bị hại, VSV được lợi. 
IV đúng. Vì VSV sống trong ruột của giun tròn. 
Chọn A 
Câu 38 
Phương pháp: 
CT tính số liên kết hidro: H = 2A + 3G 
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đối x lần: 
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Cách giải: 
Gen D có:
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Gen D bị đột biến thành gen d
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 mất 1 cặp A-T 
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 số nucleotide của gen d: A = 899, G = 600 
Dd nguyên phân 1 lần 
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 số nucleotide môi trường cung cấp = số nucleotide trong kiểu gen Dd: A = 900 + 899 = 1799, G = 600 + 600 = 1200. 
Chọn B 
Câu 39 
Phương pháp: 
Áp dụng công thức N = N0 x (1 + r) 
r là tỷ lệ tăng tự nhiên = tỷ lệ sinh + tỷ lệ nhập cư – tỷ lệ tử - tỷ lệ xuất cư. 
Cách giải: 
Tỷ lệ gia tăng số lượng cá thể tự nhiên là: 9 - 6 - 2 = 1% 
Sau 1 năm, số lượng cá thể của quần thể là 11500 x (1 + 0,01) = 11615 cá thể. 
Chọn D 
Câu 40 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
 Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Ở thú XX là con cái; XY là con đực 
Cách giải: 
Ta thấy F2 có kiểu hình ở 2 giới khác nhau về cả 2 tính trạng 
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 2 cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST X 
F1: 100% mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image85.wmf]®

 P thuần chủng, hai tính trạng này là trội hoàn toàn 
Quy ước gen: A- mắt đỏ; a - mắt trắng 
B- đuôi ngắn; b – đuôi dài 
P: ♂
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Ở giới đực F2 có 4 loại kiểu hình 
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 có HVG ở con cái, 
Tỷ lệ kiểu gen ở giới đực F2: 0,42:0,42:0,08:0,08 
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 tỷ lệ giao tử ở con cái F1: 
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Cho 
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Xét các phát biểu: 
I đúng, đời con có 8 loại kiểu gen 
II sai, tần số HVG ở giới cái là 16% 
III sai, là 42% 
IV đúng, cho cá thể cái F1 lai phân tích: 
[image: image92.wmf]0,080,050,04

AAaA

Bbbb

XXXYXY

´®=´=


Chọn C 
1

_1654796996.unknown

_1654797402.unknown

_1654858481.unknown

_1654858746.unknown

_1654859118.unknown

_1654859293.unknown

_1654859404.unknown

_1654859467.unknown

_1654859508.unknown

_1654859554.unknown

_1654859423.unknown

_1654859391.unknown

_1654859246.unknown

_1654859258.unknown

_1654859133.unknown

_1654858971.unknown

_1654859076.unknown

_1654859110.unknown

_1654859054.unknown

_1654858824.unknown

_1654858923.unknown

_1654858787.unknown

_1654858605.unknown

_1654858694.unknown

_1654858710.unknown

_1654858625.unknown

_1654858515.unknown

_1654858581.unknown

_1654858496.unknown

_1654797641.unknown

_1654797991.unknown

_1654798044.unknown

_1654858472.unknown

_1654798030.unknown

_1654797940.unknown

_1654797975.unknown

_1654797695.unknown

_1654797550.unknown

_1654797604.unknown

_1654797610.unknown

_1654797559.unknown

_1654797493.unknown

_1654797502.unknown

_1654797451.unknown

_1654797206.unknown

_1654797259.unknown

_1654797324.unknown

_1654797376.unknown

_1654797289.unknown

_1654797221.unknown

_1654797244.unknown

_1654797211.unknown

_1654797062.unknown

_1654797110.unknown

_1654797137.unknown

_1654797069.unknown

_1654797036.unknown

_1654797050.unknown

_1654797016.unknown

_1654796423.unknown

_1654796689.unknown

_1654796870.unknown

_1654796896.unknown

_1654796924.unknown

_1654796876.unknown

_1654796765.unknown

_1654796811.unknown

_1654796759.unknown

_1654796461.unknown

_1654796631.unknown

_1654796652.unknown

_1654796467.unknown

_1654796444.unknown

_1654796453.unknown

_1654796430.unknown

_1654794904.unknown

_1654795989.unknown

_1654796009.unknown

_1654796412.unknown

_1654795998.unknown

_1654795815.unknown

_1654795983.unknown

_1654794911.unknown

_1654794867.unknown

_1654794884.unknown

_1654794897.unknown

_1654794878.unknown

_1654794827.unknown

_1654794846.unknown

_1654794816.unknown

